PHẦN 1:  THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG
[bookmark: _Toc240477542][bookmark: _Toc474569455][bookmark: _Toc474569698][bookmark: _Toc474569821][bookmark: _Toc474569871][bookmark: _Toc474570914][bookmark: _Toc474741042][bookmark: _Toc475013927]1.1. Giới thiệu tổng quan - quá trình hình thành và phát triển Nhà trường
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tên tiếng Anh : 
LY TU TRONG TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
- Điện thoại: 		(84.8) 3844 0567; 	Fax: (84.8) 3811 8676
- Website:			          www.lttc.edu.vn
- E-mail:			 lytutrong@lttc.edu.vn
  - Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 1.2. Hiện trạng cơ cấu tổ chức
Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường, Tổ chuyên môn.
Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng và Trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, ban hành theo Quyết định số …../QĐ-GDĐT-TC ngày … tháng …. năm ….. của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.
Tính đến 01 tháng 3 năm 2017:
-  Ban Giám hiệu: 04 
-  Đơn vị trực thuộc: 23 đơn vị  
+ 08 phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh - Đào tạo; Phòng Thiết bị – Vật tư; Phòng Công tác Chính trị - HSSV; Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị - Dịch vụ.
+ 09 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa CN Điện – Điện tử; Khoa CN Động lực; Khoa CN Cơ khí; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Công nghệ May – Thời trang; Khoa CN Nhiệt – Lạnh; Khoa Kinh tế.
+ 04 trung tâm: Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Y tế.
+ 02 đơn vị trực thuộc khác: Tổ Thanh tra – Pháp chế; Trường Trung học phổ thông.
1.3. Hiện trạng đội ngũ quản lý, giảng viên, nhân viên
  Tổng số CBGV-NV hiện nay của trường là 347 người,  trong đó:
· Biên chế 277 (Ban Giám hiệu  04; giảng viên 169; trưởng, phó đơn vị  40; nhân viên 134)
· Nhân viên hợp đồng: 68 
· Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng : 17
Trình độ chuyên môn:  
· Giảng viên cơ hữu:  Tiến sĩ 02, Thạc sĩ  102, đang học sau đại học 45, Đại học  78
· Giảng viên thỉnh giảng: Thạc sĩ  06, Đại học 09
· Nhân viên biên chế và hợp đồng : Thạc sĩ 02, Đại học 58, Cao đẳng 22 người, TCCN 17 , Công nhân kỹ thuật 04, Trình độ khác 31 . 
1.4. Hoạt động đào tạo - Thực trạng các ngành đào tạo trong khuôn khổ Dự án 
1.4.1. Hoạt động đào tạo
               Tính đến năm học 2016 – 2017, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tổ chức đào tạo với các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo như sau:
· Giáo dục chuyên nghiệp:
· Cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May và ngành Công nghệ thông tin.
· Liên thông cao đẳng chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử,  Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và ngành Công nghệ thông tin.
· TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và Dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ may và Thời trang, Cơ khí chế tạo.
· Giáo dục nghề nghiệp:
Đào tạo từ năm học 2015-2016 do Tổng Cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề theo Giấy chứng nhận số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015.
· Cao đẳng nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
·  Trung cấp nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quy mô đào tạo giai đoạn 2016-2020

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	20.963
	3.543
	3.522
	4.198
	4.440
	5.260

	2
	Trình độ trung cấp
	7.026
	735
	941
	1.150
	1.920
	2.280

	3
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	2.845
	500
	516
	563
	576
	690

	
	Tổng cộng
	30.834
	4.778
	4.979
	5.911
	6.936
	8.230



1.4.2. Chương trình đào tạo
* Nhà trường đào tạo theo chương trình:
-  Chương trình đào tạo các ngành được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
     - Chương trình đào tạo nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định thực hiện tuyển sinh từ năm 2015:
* Bậc cao đẳng: 
· Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (gồm các chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Điện tử máy tính, Điện tử viễn thông, Tự động hóa, Điện công nghiệp)
· Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
· Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Chế tạo máy, Cơ điện, Cơ điện tử, Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC)
· Công nghệ Kỹ thuật nhiệt (gồm các chuyên ngành: Nhiệt nóng, Nhiệt lạnh)
· Công nghệ Kỹ thuật Ôtô (gồm các chuyên ngành: Công nghệ Ôtô, Kỹ thuật đồng sơn Ôtô)
· Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm, Công nghệ Web, Mạng máy tính)
· Công nghệ May (chuyên ngành Công nghệ may và thời trang) 
· Công nghệ May Veston
· Tài chính doanh nghiệp
· Kế toán doanh nghiệp
· Quản trị doanh nghiệp
· Tiếng Anh
· Bậc trung cấp: 
· Điện tử công nghiệp (gồm các chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Điện tử máy tính, Điện tử viễn thông, Tự động hóa)
· Điện công nghiệp
· Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối
· Cơ khí chế tạo (gồm các chuyên ngành: Tiện, Phay, Cơ điện, Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC)
· Cơ điện tử
· Bảo trì và sửa chữa Ôtô (gồm các chuyên ngành: Công nghệ Ôtô, Kỹ thuật đồng sơn Ôtô)
· Công nghệ Kỹ thuật nhiệt
· Lắp đặt thiết bị lạnh
· Quản trị mạng máy tính
· Lập trình
· Công nghệ May và Thời trang
· Công nghệ May Veston
· Tài chính doanh nghiệp
· Kế toán doanh nghiệp
· Quản trị doanh nghiệp
· Tiếng Anh
1.4.2.Thực trạng các ngành đào tạo trong khuôn khổ Dự án.
Trong 7 ngành đào tạo, với thế mạnh tiềm lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, năng lực đào tạo, uy tín…  Nhà trường đã xây dựng và phát triển 04 ngành mũi nhọn, đó là: Động lực, Cơ khí, Điện – điện tử và Công nghệ thông tin. 
[bookmark: _Toc474569468][bookmark: _Toc474569711][bookmark: _Toc474569834][bookmark: _Toc474569884][bookmark: _Toc474570926][bookmark: _Toc474741054][bookmark: _Toc475013939]1.4.2.1.  Khoa Công nghệ Động lực
· Qui mô đào tạo trong năm 2016-2017:
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng

	1
	 Cao đẳng ngh
	148

	2
	Trung cấp nghề
	216

	3
	Cao đẳng
	1.381

	4
	Cao đẳng liên thông
	12

	5
	Trung cấp chuyên nghiệp
	254

	TỔNG CỘNG
	2.011


· Cơ sở vật chất: hiện có 10 xưởng thực hành phục vụ các môn học: động cơ xăng, động cơ dầu, điện ô tô, khung gầm và xe gắn máy.
· Đội ngũ giảng viên: 31, trong đó: Tiến sĩ  01, Thạc sĩ 20, Đại học 10
[bookmark: _Toc474569469][bookmark: _Toc474569712][bookmark: _Toc474569835][bookmark: _Toc474569885][bookmark: _Toc474570927][bookmark: _Toc474741055][bookmark: _Toc475013940]1.4.2.2. Khoa Công nghệ Cơ khí
· Qui mô đào tạo trong năm 2016-2017:
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng

	1
	Trung cấp nghề
	85

	2
	Cao đẳng
	1078

	3
	Cao đẳng liên thông
	7

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	30

	TỔN
 CỘNG
	1.200


· Cơ sở vật chất: hiện có 07 xưởng (phòng) thực hành: Tiện-02 xưởng, Phay-01 xưởng, CNC cơ bản-01 phòng, CNC công nghiệp-02 xưởng và Hàn-01 xưởng. 
· Đội ngũ giảng viên: 31, trong đó: Thạc sĩ 15, Đại học 16
[bookmark: _Toc474569470][bookmark: _Toc474569713][bookmark: _Toc474569836][bookmark: _Toc474569886][bookmark: _Toc474570928][bookmark: _Toc474741056][bookmark: _Toc475013941]1.4.2.3. Khoa Công nghệ Điện-Điện tử
· Qui mô đào tạo trong năm 2016-2017:
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng

	1
	Trung cấp nghề
	186

	2
	Cao đẳng
	1043

	3
	Cao đẳng liên thông
	29

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	137

	TỔNG CỘNG
	1.395


· Cơ sở vật chất: Khoa Điện – Điện tử hiện có 30 xưởng dạy thực hành, giảng dạy các môn học: Sửa chữa máy điện; PLC; Khí nén; Phòng thí nghiệm Multimedia; Thí nghiệm máy điện; Thí nghiệm kỹ thuật điện; Thực tập trang bị điện; Thực tập điện cơ bản; Truyền thanh-truyền hình, Phòng thí nghiệm Điện máy CNC; Cơ điện tử; Điện tử cơ bản; Điện tử công nghiệp; Điện tử công suất; Tự động hóa; Vi xử lý - vi điều khiển.
· Đội ngũ giảng viên: 41, trong đó: Thạc sĩ 26, Đại học 15
[bookmark: _Toc474569471][bookmark: _Toc474569714][bookmark: _Toc474569837][bookmark: _Toc474569887][bookmark: _Toc474570929][bookmark: _Toc474741057][bookmark: _Toc475013942]1.4.2.4. Khoa Công nghệ Thông tin
· Qui mô đào tạo trong năm 2016-2017:
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng

	1
	Trung cấp nghề
	201

	2
	Cao đẳng
	679

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	164

	TỔNG CỘNG
	1.044


·  Cơ sở vật chất: Hiện có 724  máy vi tính, bố trí 15 phòng thực hành. 
· Đội ngũ giảng viên: 34, trong đó: Thạc sĩ 16, Đại học 18
1.4.2.5. Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
· Qui mô đào tạo trong năm 2016-2017:
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng

	1
	Trung cấp nghề
	140

	2
	Cao đẳng
	392

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	33

	TỔNG CỘNG
	565


·  Cơ sở vật chất: Hiện có ….. xưởng:
· Đội ngũ giảng viên: 15, trong đó: Thạc sĩ 08, Đại học 07

1.4.2.6. Khoa Công nghệ May – Thời Trang
· Qui mô đào tạo trong năm 2016-2017:
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng

	1
	Trung cấp nghề
	23

	2
	Cao đẳng
	301

	3
	Trung cấp chuyên nghiệp
	60

	TỔNG CỘNG
	384


·  Cơ sở vật chất: Hiện có ….. xưởng thực hành:  
· Đội ngũ giảng viên: 13, trong đó: Thạc sĩ 07, Đại học 06
1.4.2.7. Khoa Kinh tế:
· Qui mô đào tạo trong năm 2016-2017:
	STT
	Bậc đào tạo
	Số lượng

	1
	Cao đẳng nghề
	59

	2
	Trung cấp nghề
	140

	TỔNG CỘNG
	199


·  Cơ sở vật chất: 
· Đội ngũ giảng viên: 17, trong đó: Thạc sĩ 12, Đại học 04



1.5. Hoạt động nghiên cứu khoa học
 Kết hợp NCKH với đào tạo, với việc phát triển nguồn lực của  Trường đã có các hoạt động như: kết hợp NCKH với đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề; biên soạn chương trình chi tiết các môn học, đề cương bài giảng, tài liệu giảng dạy; học tập, phổ biến học tập các sáng kiến kinh nghiệm.  
Nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên đi tham quan học tập nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến như: Hàn Quốc, Singgapor.
           Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các hoạt động  “Euréka”, hội thi Robocon,  bổ sung học phần “Phương pháp NCKH” cho sinh viên vào chương trình đào tạo, áp dụng Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành “ Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học” .
Đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học thể hiện qua danh sách đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
              Giúp sinh viên, học sinh có điều kiện tự học, phát huy tính tích cực trong học tập, trường đã xây dựng hệ thống eLearning lên website của trường để tạo điều kiện cho giảng viên có thêm điều kiện tích cực nghiên cứu ứng dụng CNTT vào dạy và học, tạo tài nguyên học tập điện tử cho trường. Trong đó, nội dung học tập, kiểm tra được số hóa và đưa lên mạng Internet, tích cực hóa người học qua hình thức như: người tham gia dạy và học có thể giao tiếp với nhau qua thư điện tử (email), thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum).
            Đội ngũ cán bộ quản lý chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng các quy định, văn bản hướng dẫn do cấp trên ban hành. Đội ngũ giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị. Đa số giảng viên tự giác tuân thủ theo kế hoạch, quy trình và tiến độ thực hiện từ khi đăng ký thực hiện đề tài đến khi nghiệm thu, góp phần nâng cao hiệu quả của kết quả các đề tài.

	TT
	Nội dung
	Tổng số đã 
thực hiện đến 12/2016
	Kinh phí (ĐVT: đồng)

	I
	Đề xuất, tham gia tuyển chọn, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý đề tài KH&CN các cấp
	
	

	
	Đề tài cấp Thành phố
	03
	628.893.000

	
	Đề tài cấp trường
	113
	1.422.219.643

	
	Đề tài cấp khoa (Sáng kiến kinh nghiệm)
	949
	

	II
	Tình hình triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ khác
	
	

	
	Hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề cấp khoa
	35,80
	

	
	Bài báo, tham luận được đăng trên tuyển tập, tạp chí và kỷ yếu tại các hội thảo khoa học quốc tế
	34
	

	
	Bài báo quốc tế
	
	

	
	Số đề tài NCKH của sinh viên
	23
	



1.6. Hiện trạng cơ sở vật chất:
- Thư viện
- Nhà xưởng, phòng học, phòng thí nghiệm, sân thể thao, công trình phụ…
- Thiết bị dạy học  
(Thống kê theo từng khoa nghề)
1.7. Công tác đảm bảo chất lượng:
            Nhận thức được đảm bảo chất lượng giáo dục là điều kiện sống còn của nhà trường, do đó, ngay từ năm 2008, nhà trường đã thành lập Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục của trường theo quyết định số 1023B/QĐ–TC–LTT ngày 05 tháng 11 năm 2008. 
            Nhà trường đã hoàn thành công tác Tự đánh giá chất lượng Giáo dục Cao đẳng giai đoạn I (2006-2010), đã gửi báo cáo Tự đánh giá về Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Cục khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục vào tháng 07 năm 2011.
            Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá trường, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá theo Quyết định số 1910/QĐ-LTT ngày 16 tháng 12 năm 2014, thành lập các nhóm công tác, đã triển khai cho các nhóm công tác thực hiện sưu tầm, xử lý minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá các tiêu chí, báo cáo thực trạng của nhà trường theo từng năm, triển khai một số công việc liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của trường và thực hiện báo cáo 3 công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý- nhân viên; Công khai thu chi tài chính. Các báo cáo này đã được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như công khai trên Website của trường.
1.8.Công tác giải quyết việc làm sau tốt nghiệp
Anh Phương báo cáo
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